Phụ lục I
DANH MỤC BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ, DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG DU LỊCH
(Kèm theo Thông tư số       /2021/TT-BVHTTDL ngày     tháng    năm 2021 
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
	
Biểu số: 01.H/DL-CSLT 
Ban hành kèm theo Thông 
tư số /2020/TT-BVHTTDL ngày    tháng    năm 2020  

Ngày nhận báo cáo: 
- Ngày 20 tháng sau tháng báo cáo.
- Ngày 20 tháng 2 năm sau 
			KẾT QUẢ
KINH DOANH CỦA 
CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ LƯU TRÚ   
Tháng ... 
Năm ...
	Đơn vị báo cáo: Cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch

Đơn vị nhận báo cáo: Sở VHTTTTDL; Sở VHTTDL; Sở Du lịch 



Tên cơ sở 			
Mã số thuế
Địa chỉ:		
Loại hình:	Hạng (nếu có):	
Cơ quan chủ quản:	
Điện thoại: .......................................... Email:	
Giấy phép hoạt động du lịch:	
	Chỉ tiêu
	ĐV tính
	Mã số
	Số thực hiện kỳ báo cáo
	So với cùng kỳ năm trước (%)

	A
	B
	C
	1
	2

	1. Năng lực của cơ sở

	Tổng số đêm phòng lưu trú sẵn có
	Đêm phòng
	01
	
	

	Tổng số đêm phòng lưu trú đã bán
	Đêm phòng
	02
	
	

	2. Số lượt khách nghỉ qua đêm 
	Lượt
	03
	
	

	Khách quốc tế
	Lượt
	04
	
	

	Khách nội địa
	Lượt
	05
	
	

	3. Tổng số đêm lưu trú của khách
	Đêm
	06
	
	

	Khách quốc tế
	Đêm
	07
	
	

	Khách nội địa
	Đêm
	08
	
	

	4. Doanh thu
	Triệu đồng
	09
	
	

	Dịch vụ lưu trú
	Triệu đồng
	10
	
	

	Dịch vụ khác
	Triệu đồng
	11
	
	

	5. Số lao động của cơ sở
	Người
	12
	[bookmark: _GoBack]
	

	 Quản lý
	Người
	13
	
	

	Hành chính
	Người
	14
	
	

	Lưu trú
	Người
	15
	
	

	Ăn uống
	Người
	16
	
	

	Dịch vụ khác
	Người
	17
	
	



	
Người lập biểu 
(Ký, họ tên)
	
Người kiểm tra  biểu
(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm…...
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, họ tên)




	
Biểu số: 02.T/DL-DNLH
Ban hành kèm theo Thông 
tư số…ngày … tháng…năm 2020 

Ngày nhận báo cáo: 
- Ngày 20 tháng sau tháng báo cáo
- Ngày 20 tháng 2 năm sau
	KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
 KINH DOANH DỊCH VỤ 
LỮ HÀNH, KHU, ĐIỂM 
DU LỊCH, DỊCH VỤ 
DU LỊCH KHÁC 
Tháng…..năm ..…
	Đơn vị báo cáo: Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, khu, điểm du lịch, dịch vụ du lịch khác

Đơn vị nhận báo cáo: Sở VHTTTTDL; Sở VHTTDL; Sở Du lịch 



Tên cơ sở 			
Mã số thuế
Địa chỉ:		
Loại hình	
Cơ quan chủ quản:	
Điện thoại: .......................................... Email:	
Giấy phép hoạt động du lịch:	
	Chỉ tiêu
	ĐV tính
	Mã số
	Số thực hiện kỳ báo cáo
	So với cùng kỳ năm trước (%)

	A
	B
	C
	1
	2

	I. Áp dụng đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành

	1. Số lượt khách phục vụ 
	Lượt
	01
	
	

	Khách du lịch quốc tế 
	Lượt
	02
	
	

	Khách du lịch nội địa
	Lượt
	03
	
	

	Khách du lịch ra nước ngoài
	Lượt
	04
	
	

	2. Doanh thu
	Triệu đ
	05
	
	

	Khách du lịch quốc tế
	Triệu đ
	06
	
	

	Khách du lịch nội địa
	Triệu đ
	07
	
	

	Khách du lịch ra nước ngoài
	Triệu đ
	08
	
	

	II. Áp dụng đối với khu, điểm du lịch, dịch vụ du lịch khác

	1. Số lượt khách phục vụ
	Lượt
	09
	
	

	2. Doanh thu
	Triệu đ
	10
	
	

	Thu từ bán vé
	Triệu đ
	11
	
	

	Thu khác
	Triệu đ
	12
	
	

	III. Áp dụng chung 

	3. Số lao động của cơ sở
	Người
	13
	
	

	Quản lý
	Người
	14
	
	

	Hành chính
	Người
	15
	
	

	Lữ hành
	Người
	16
	
	

	Hướng dẫn viên
	Người
	17
	
	

	Vận chuyển khách
	Người
	18
	
	

	Ăn uống
	Người
	19
	
	

	Vui chơi, giải trí, bán hàng
	Người
	20
	
	

	 Khác
	Người
	21
	
	

	4. Số khách quốc tế đến theo vùng, lãnh thổ

	Châu Á
	Người
	22
	
	

	Châu Âu
	Người
	23
	
	

	Châu Mỹ
	Người
	24
	
	

	Châu Úc
	Người
	25
	
	

	Châu Phi
	Người
	26
	
	












	
Người lập biểu 
(Ký, họ tên)
	
Người kiểm tra  biểu
(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm…...
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, họ tên)




